
  
 
 

 

BÁO BÀI - LỚP 5B – ISP02 
Class Assignment Report - Grade 5B 

(Tuần/week: 35 Từ ngày/From 20/04/2026 đến ngày/To 24/04/2026) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Phan Viết Hoài An 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

20/04/2026 

1 Đạo đức Ôn tập Đồ dùng học tập, sổ tay, 
SGK 

2 Mỹ thuật Chủ đề: Sáng tác truyện tranh  Giấy, màu, bút chì, tẩy 

3 Mỹ thuật Chủ đề: Sáng tác truyện tranh  Giấy, màu, bút chì, tẩy 

4  English (Expat) LISTENING AND SPEAKING FLYERS 
SAMPLE  

5 English (Expat) LISTENING AND SPEAKING FLYERS 
SAMPLE  

6 Bơi 
- Hoàn thiện kỹ thuật bơi sải. 
- Tập luyện các bài tập bổ trợ để hoàn 
thiện kỹ thuật. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

7 Bơi 
- Hoàn thiện kỹ thuật bơi sải. 
- Tập luyện các bài tập bổ trợ để hoàn 
thiện kỹ thuật. 

-Học sinh mang đồ bơi, kính 
bơi, ( nón bơi nếu có), phụ 
huynh nhớ ghi tên, lớp lên 
vật dụng bơi để tránh thất 
lạc. 
-Học sinh mang thêm khăn 
tắm,dầu gội, tăm 
bông,nước muối nhỏ mắt và 
túi đựng đồ ướt. 

8 Math Line plots 

Mang theo thiết bị điện tử 
có cài đặt ứng dụng "Khan 
Academy" và đăng nhập vào 
app bằng tài khoản Google 
trường cấp. 

9 Math Line plots 

Mang theo thiết bị điện tử 
có cài đặt ứng dụng "Khan 
Academy" và đăng nhập vào 
app bằng tài khoản Google 
trường cấp. 

Thứ Ba 
Tuesday 1 English Revision for the final exam  



  
 
 

 

21/04/2026 2 English Revision for the final exam  

3 Tiếng Việt Ôn tập  

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

4  Toán Ôn tập 
SGK Toán 5 (Tập hai), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

5 Toán Ôn tập 
SGK Toán 5 (Tập hai), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

6 Tiếng Việt Ôn tập 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

7 Tiếng Việt Ôn tập 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

8 Tin học - CN-KT Kiểm tra cuối HKII  

9 Tin học - CN-KT Kiểm tra cuối HKII  

Thứ Tư 
Wednesday 

22/04/2026 

1 Toán Ôn tập  
SGK Toán 5 (Tập hai), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

2 Tiếng Việt Ôn tập 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

3 Tiếng Việt Ôn tập 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

4  STEAM PBL Các thí nghiệm về xúc giác   

5 STEAM PBL Các thí nghiệm về xúc giác   

6 Toán Ôn tập  
SGK Toán 5 (Tập hai), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

7 Toán Ôn tập  
SGK Toán 5 (Tập hai), vở 
ghi, đồ dùng học tập, phấn, 
bảng con. 

8 English (Expat) ORAL FINAL 2ND SEMESTER EXAM  



  
 
 

 

9 English (Expat) ORAL FINAL 2ND SEMESTER EXAM  

Thứ Năm 
Thursday 

23/04/2026 

1 Tiếng Việt Ôn tập 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

2 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( 
rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ 
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Ôn động tác chuyền bóng cơ bản 
(tiếp theo) 
- Tổ chức trò chơi vận động. " 

Mang bình nước  
Mang giày phù hợp với môn 
học 

3 GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( 
rào nhảy, nấm chiến thuật): 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước 
nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông 
- TTTC: Bóng rổ 
- Tập bài tập cảm giác bóng (tiếp 
theo). 
- Ôn động tác chuyền bóng cơ bản 
(tiếp theo) 
- Tổ chức trò chơi vận động. " 

Mang bình nước  
Mang giày phù hợp với môn 
học 

4  LS&ĐL Ôn tập  

5 LS&ĐL Ôn tập  

6 GTS Dự án Our Own World 

Mang theo tài liệu thực 
hành nội bộ môn Giá trị 
sống, bút chì, màu, kéo, hồ 
dán 

7 KNS Tự bảo vệ - Sử dụng mạng xã hội thông 
minh 

Mang theo Tài liệu thực 
hành nội bộ môn Kỹ năng 
sống, bút chì, màu, kéo, hồ 
dán 

8 Khoa học Ôn tập  

9 Khoa học Ôn tập  

Thứ Sáu 
Friday 1 English LISTENING FINAL 2ND SEMESTER 

EXAM  



  
 
 

 

 

24/04/2026 
2 English LISTENING FINAL 2ND SEMESTER 

EXAM  

3 Tiếng Việt Ôn tập 

Chuẩn bị SGK Tiếng Việt 5 
(tập hai), VBT Tiếng Việt 5 
(tập hai), vở ghi, các dụng 
cụ học tập 

4  Âm nhạc Hợp xướng " Trống Cơm" SGK Âm nhạc 5 

5 Âm nhạc Hợp xướng " Trống Cơm" SGK Âm nhạc 5 

6 English (Expat) ORAL FINAL 2ND SEMESTER EXAM 
BACK UP  

7 English (Expat) ORAL FINAL 2ND SEMESTER EXAM 
BACK UP  

8 HĐTN Ôn tập  

9 HĐTN Ôn tập  


